
Biểu số 1. Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp 
 

TT 

           

             Chỉ tiêu 

 

 

 

Loại hình doanh nghiệp 

Tiền lương thực trả 2026 

(tr.đ/tháng) 

Dự kiến thưởng người lao động dịp 

Tết Dương lịch năm 2027 

Dự kiến thưởng người lao động dịp 

Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 
Tổng số 

doanh 

nghiệp 

có báo 

cáo 

lương 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

Bình 

quân 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Số 

doanh 

nghiệp 

chưa có 

dự kiến 

thưởng 

Doanh nghiệp có dự kiến thưởng Số 

doanh 

nghiệp 

chưa có 

dự kiến 

thưởng 

Doanh nghiệp có dự kiến thưởng 

Tổng 

số 

doanh 

nghiệp 

Tổng 

số lao 

động 

(người) 

Mức thưởng dự kiến 

(tr.đ/người) 
Tổng 

số 

doanh 

nghiệp 

Tổng số 

lao động 

(người) 

Mức thưởng dự kiến 

(tr.đ/người/) 

Bình 

quân 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Bình 

quân 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

1 
Công ty TNHH MTV do NN 

nắm giữ 100% vốn điều lệ 
                 

2 
Công ty có cổ phần, vốn góp 

chi phối của Nhà nước 
                 

3 Doanh nghiệp dân doanh                  

4 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
                 

Chung:                  

 Trong đó:  

1. Mức lương cao nhất thuộc:  (i) ngành/lĩnh vực: ………….………. 

(ii) vị trí/chức danh: …………..….….. 

2. Mức thưởng cao nhất thuộc:  (i) ngành/lĩnh vực: …………………. 

(ii) vị trí/chức danh: …………….….. 

 
 

 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

ngày…. tháng….. năm….. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 


